
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

1

H19.1

2-

26032

0-

18000

3

Nguyễn 

Quang 

Định

2845/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

26/7/2017

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

07907503

5048

Quầy thuốc 

Đức Tâm

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

Số nhà 13/1, 

ấp Phúc 

Nhạc 2, xã 

Gia Kiệm, 

tỉnh Đồng 

Nai

11409 11410 8/4/2029 Cấp mới

2

H19.1

2-

26032

0-

18000

5

Nguyễn 

Thị Tuyết 

Mai

10557/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

11/02/26

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

07519100

2513

Nhà thuốc 

Phúc Vy

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

E3/056, ấp 

Lê Lợi 2, xã 

Gia Kiệm, 

tỉnh Đồng 

Nai

11411 11412 8/4/2029 Cấp mới

Cơ sở kinh doanh

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 26 NĂM 2026

(đính kèm Quyết định số            /QĐ-SYT ngày       tháng      năm 2026)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

1



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

3

H19.1

2-

26032

2-

18000

4

Trần Thị 

Minh Trâm

10163/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

04/09/25

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

07530100

7093

Quầy thuốc 

Minh Trâm

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

tổ 3, ấp 7, xã 

Thanh Sơn, 

tỉnh Đồng 

Nai

11413 11414 8/4/2029 Cấp mới

4

H19.1

2-

26032

5-

18005

3

Phạm Thị 

Thanh Vân

7535/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

03/04/23

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

07518301

2635

Nhà thuốc 

Thùy Vân

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

37A, Nguyễn 

Thị Minh 

Khai, ấp Gia 

Ray 8, xã 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

11415 11416 8/4/2029 Cấp mới

2



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

5

H19.1

2-

26032

7-

18000

8

Trần Xuân 

Hóa 

7501/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI 

27/03/23

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dược 

07520000

6794

Quầy thuốc 

Xuân Hóa 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

Tổ 3, ấp Trà 

Cổ, Xã Tân 

Phú, Tỉnh 

Đồng Nai 

11417 11418 8/4/2029 Cấp mới

6

H19.1

2-

26032

9-

18001

4

Điểu Thị 

Nhị Nương

4889/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

27/01/21

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung cấp 
2,72E+08

Quầy thuốc 

Bích Nương 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

Số nhà 282, 

tổ 13, ấp 

Hiệp Lợi, Xã 

Định Quán, 

Tỉnh Đồng 

Nai 

11419 11420 8/4/2029 Cấp mới

3



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

7

H19.1

2-

26033

0-

18002

5

Nguyễn 

Thị Ánh 

Xuân

10573/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

13/2/2026

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

07519200

8889

Quầy thuốc 

Xuân An

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

4380 Quốc 

lộ 1A, ấp 

Hòa Hợp, xã 

Xuân Định, 

tỉnh Đồng 

Nai

11421 11422 8/4/2029 Cấp mới

8

H19.1

2-

26033

0-

18002

7

Trần Thị 

Tuyên

4920/C

CHN-

D-

SYT-

HCM

11/09/19

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Dược sĩ 

trung học

04019602

1026

Quầy thuốc 

Thư Hùng

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

tổ 3, ấp 3, xã 

Tân An, tỉnh 

Đồng Nai

11423 11424 8/4/2029 Cấp mới

4



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

9

H19.1

2-

26033

0-

18005

1

Phan 

Công 

Thành

10453/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

31/12/202

5

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

07507701

0602

Nhà thuốc 

Hồng Nghị

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Không bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

Số nhà 35/1, 

tổ 1, khu phố 

Thanh Hóa, 

phường Hố 

Nai, tỉnh 

Đồng Nai

11425 11426 8/4/2029 Cấp mới

10

H19.1

2-

26033

1-

18003

8

Trần Văn 

Khương

0383/C

CHN-

D-

SYT-

ĐT

26/12/202

5

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Tháp

Dược sĩ 

đại học

08708601

5125

Nhà thuốc 

Hồng Anh

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

thửa 19, tờ 

bản đồ số 29, 

đường Liên 

Ấp 2/5, tổ 

14, khu phố 

Bình Thạnh, 

phường Tân 

Triều, tỉnh 

Đồng Nai

11427 11428 8/4/2029 Cấp mới

11

H19.1

2-

26040

2-

18000

1

Trần Thị 

Phương 

Thảo

877/PT

-

CCHN

D

31/10/201

4

Sở Y tế 

tỉnh Phú 

Thọ

Dược sĩ 

đại học

02518401

3246

Nhà thuốc 

Tâm Đức

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Không bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

Số 137, 

đường An 

Chu, tổ 2, 

thôn Tây 

Lạc, ấp Bùi 

Chu, xã Bình 

Minh, tỉnh 

Đồng Nai

11429 11430 8/4/2029 Cấp mới

5



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

12

H19.1

2-

26040

3-

18002

5

TRẦN 

VĂN THỰ

5064/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

15/3/2021

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

03409400

3493

Nhà thuốc 

Minh Châu 

8

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

số 73, đường 

Hùng 

Vương, tổ 1, 

ấp 1, xã 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

11431 11432 8/4/2029 Cấp mới

13

H19.1

2-

26040

3-

18005

4

Trần Tuấn 

Kiệt

15812/

CCHN

-D-

SYT-

HCM

07/08/24

Sở Y tế 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cao đẳng 

dược

08608000

6695

Quầy thuốc 

Lê Bình

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

Số 58 KDC 

3, ấp Phú 

Ngọc, Xã 

Định Quán, 

Tỉnh Đồng 

Nai 

11433 11434 8/4/2029

Cấp mới 

(Chủ hộ: 

Nguyễn 

Quang 

Tân)

6



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

14

H19.1

2-

26033

1-

18004

7

NGUYỄN 

THỊ ANH 

THƯ

7176/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

9/1/2023

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dược

07518700

1347

Quầy thuốc 

Lê Bình II

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

số 52, đường 

Gia Canh, ấp 

Hiệp Quyết, 

xã Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

11435 11436 8/4/2029

Cấp mới 

(Chủ hộ: 

Phạm Thị 

Trà 

Giang)

15

H19.1

2-

26032

3-

18002

9

Cao 

Thanh 

Hoài

7357/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

28/2/2023

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

07509501

1629

Quầy thuốc 

Thanh Hoài

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

tổ 4, ấp 3, xã 

Nam Cát 

Tiên, tỉnh 

Đồng Nai

11437 8/4/2029
đánh giá 

định kỳ

7



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

16

H19.1

2-

26033

1-

18000

5

Nguyễn 

Thị Minh 

Thơ

6813/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

20/10/202

2

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

07519600

3563

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm FPT 

Long Châu - 

 Địa điểm 

kinh doanh 

Nhà thuốc 

Long Châu 

1174

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường, điều kiện lạnh 2-

8
o
C (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện; thuốc 

DPH có chứa DC hướng thần; 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

328 Hồng 

Thập Tự, 

khu phố 5, 

phường Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

11438 8/4/2029
đánh giá 

định kỳ

17

H19.1

2-

26040

3-

18000

7

Lê Thị 

Thuỳ Tiên

547/Đ

NAI-

CCHN

D

13/3/2014

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

07518901

6805

Quầy thuốc 

Đức Tiên

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

tổ 11, ấp 6, 

xã Xuân Bắc, 

tỉnh Đồng 

Nai

11439 8/4/2029
đánh giá 

định kỳ

8



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

18

H19.1

2-

26040

3-

18003

4

Nguyễn 

Như Hoài 

Trung

1215/

ĐNAI-

CCHN

D

17/10/201

4

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

08207101

6777

Quầy thuốc 

Tấn Tài

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

A3/64B, 

Nguyễn Huệ 

1, xã Gia 

Kiệm, tỉnh 

Đồng Nai

11440 8/4/2029
đánh giá 

định kỳ

19

H19.1

2-

26033

1-

18005

0

Đinh Thị 

Tuyết Nga

7454/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

20/03/23

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

07518000

9631

Nhà thuốc 

Ngọc Tuyết 

Nga

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

93/464B 

Đường Phạm 

Văn Thuận, 

Phường Tam 

Hiệp, Tỉnh 

Đồng Nai

11441 8/4/2029
đánh giá 

định kỳ

9



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

20

H19.1

2-

26040

8-

18005

1

Nguyễn 

Thị Kiều 

Mai 

2479/C

CHN-

D-

SYT-

BP

25/01/24

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Phòng 

khám Đa 

khoa Quốc 

tế Nam Việt 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường, điều kiện lạnh 2-

8
o
C (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện; thuốc 

DPH có chứa DC hướng thần; 

thuốc DPH có chứa tiền chất; 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Số 1316, 

Quốc lộ 14, 

Phường 

Đồng Xoài, 

Tỉnh Đồng 

Nai 

11442 11443 24/07/27

Cấp điều 

chỉnh lần 

2; 

GCNĐĐK

KDD số 

1833/ĐK

KDD-BP 

cấp ngày 

21/5/2025 

(điều 

chỉnh địa 

chỉ kinh 

doanh sau 

sáp nhập)

Tổng cộng: 20 cơ sở (gồm 09 Nhà thuốc; 11 Quầy thuốc)

10
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